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1.  nghiên cứu đánh giá độc tính cấp LD50 và tác dụng bảo vệ gan của viên nang cứu 

NADAGA 

study to assess acute toxicity and protective liver effect of nadaga hard capsule  

Nguyễn Cảnh Phú, Đặng Thị Soa, Nguyễn Thị Mai Thơ  
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2.  nghiên cứu giá trị chẩn đoán của phương pháp tế bào học áp lam trên các bệnh 

phẩm sinh thiết lõi kim 

diagnostic utility of touch imprint cytology of core needle biopsy samples 

Trương Đình Tiến, Trần Ngọc Dũng, Ngô Tuấn Minh 

11 

3.  nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh 

viện Đa khoa Thành phố Vinh năm 2019 

studying the factors which affect work’s motivation of medical staff in Vinh General 

Hospital in 2019 

Phùng Ngọc Đức, Phan Thế Long, Dương Thu Mai, 

 Nguyễn Thị Thủy, Bành Thị Bích Ngọc, Phan Văn Nhật 

18 

4.  so sánh kết quả cắt túi mật nội soi một lỗ bằng bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi một lỗ 

và bằng bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi thông thường 

compare the results of single-port laparoscopic cholecystectomy by using specialized 

single-port laparoscopic instruments and single-port laparoscopic cholecystectomy by 

using conventional laparoscopic instruments 

Đặng Quốc Ái, Hà Văn Quyết 

25 

5.  §ánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán phần điều trị gãy kín liên mấu 

chuyển xương đùi ở người cao tuổi 5 năm từ năm 2014 - 2019 tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Tĩnh 

assessing the results of partial hip-joints replacement for intertrochanteric fracture in 

elder patients in five years from 2014-2019 in Ha Tinh General Hospital 

Nguyễn Văn, Nguyễn Quang và cộng sự  

35 

6.  kháng kháng sinh của các vi khuẩn phân lập từ bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Ninh 

antibiotic resistance of bacternals isolated from patients in Bac Ninh multiatous Hospital 

Hoàng Hà, Nguyễn Phương Mai 

39 

7.  tình hình mắc bệnh và đặc điểm viêm bờ mi do ký sinh trùng Demodex 

disease situation and characteristics of Demodex parasitic blepharitis 

Văn Thị Lan Phương, Ngô Thị Huyền Thảo 

48 

8.  biến đổi nồng độ triglyceride trong huyết thanh bệnh nhân bỏng 

changes of serum triglyceride levels in severe burn patients 

Phan Quốc Khánh, Nguyễn Như Lâm, Nguyễn Hải An 

54 

9.  nghiên cứu microalbumin niệu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo 

đường typ 2 tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An năm 2017 

a study on the association between microalbuminuria and some factors in patients 

with type 2 diabetes - Nghe An General Hospital in 2017 

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Cần 

59 



10.  nghiên cứu phân loại tế bào học nhân tuyến giáp theo hệ thống Bethesda tại Bệnh 

viện Đa khoa Cửa Đông 

study on cytological classification of thyroid nodules based on the Bethesda system 

for reporting thyroid cytopathology at Cua Dong General Hospital 

Nguyễn Ngọc Thành, Huỳnh Phúc Thọ, 

 Trần Thị Nam Phương, Đặng Công Thuận 

64 

11.  §ánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt tại Bệnh viện 

Tâm thần Trung ương I 

assessing the real status of using psychotics to treat schizophrenia at National 

Psychiatric Hospital I 

Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thị Nhã,  

Trịnh Thị Kim Thúy, Hoàng Thu Trang 

70 

12.  khảo sát thực trạng chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ tại Bệnh viện Tâm thần 

Trung ương I 

surveying the situation of taking caring of patients with dementia in National 

Psychiatric Hospital No. 1 

Phùng Thị Kim Liên, Lại Xuân Huy, Nguyễn Thị Nhã 

79 

13.  sarcom mạch dạng biểu mô của mô mềm sâu ở cẳng chân: Báo cáo một trường hợp 

hiếm gặp tại Bệnh viện Trung ương Huế và hồi cứu y văn 

epithelioid angiosarcoma of deep soft tissue in the lower leg: A rare case report in 

Hue Central Hospital and literature review 

Trần Như Tùng, Phạm Nguyên Cường, Lê Thị Tâm,  

Phan Thành Chính, Hoàng Lý Quỳnh 

87 

14.  phẫu thuật Soave xuyên hậu môn bệnh phình đại tràng bẩm sinh: Vai trò của sinh thiết 

tức thì chẩn đoán trong mổ tại khoa giải phẫu bệnh – Bệnh viện Trung ương Huế 

the transanal Soave procedure operation for megacolon diseases: The role of frozen 

section in diagnosis at pathology department, Hue Central Hospital 

Phạm Nguyên Cường, Nguyễn Thanh Xuân, 

 Phạm Như Huy, Trần Thị Ngọc Phương, Nguyễn Thị Hoài Ân 

93 

15.  u đặc giả nhú của tụy báo cáo ca lâm sàng và hồi cứu y văn 

solid pseudopapillary neoplasm (frantz’s tumor) of the pancreas - a clinical case and 

retrospective medical record 

Nguyễn Khắc Tuyến, Khuất Duy Hòa 

100 

16.  ung thư biểu mô tế bào vảy nguyên phát ở gan báo cáo ca lâm sàng và hồi cứu y văn 

primary squamous cell carcinoma (SCC) of the liver - a clinical case and retrospective 

medical record 

Khuất Duy Hòa, Nguyễn Khắc Tuyến 

108 

17.  phát triển và đánh giá kỹ thuật real-time multiplex PCR xác định Burkholderia 

pseudomallei gây bệnh melioidosis trong mẫu lâm sàng 

development and evaluation of a real-time multiplex PCR assay for accurate and 

rapid identification of melioidosis agent Burkholderia pseudomallei in clinical 

specimens 

Bùi Thị Huyền, Lương Thị Hoài Thương, Hoàng Xuân Sử,  

Hồ Anh Sơn, Hoàng Văn Tổng, Đinh Thị Thu Hằng 

115 

18.  §ánh giá phương pháp mổ thích hợp cho tạo hình môi và hàm ếch trên trẻ dị tật có 

chỉ định mổ  tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng 

evaluating the suitable surgery methods for reforming lips and palate in children at 

Da Nang Hospital of orthopedics and rehabilitation 

Phan Thế Phước Long, Bùi Khánh Linh, Võ Thị Hương Phú 

122 



19.  phối hợp thang điểm siêu âm đàn hồi và TIRADS trong chẩn đoán ung thư tuyến 

giáp thể nhú 

combination of sonoelastography scores and TIRADS for the diagnostic assessment 

of papillary thyroid cancer 

Nguyễn Trung Hưng, Nguyễn Hải Thủy, Nguyễn Phước Bảo Quân 

129 

20.  §iều chế trực tiếp nano bạc trong chitosan hoà tan trong nước và đánh giá tính 

kháng khuẩn của nó, định hướng sử dụng làm vật liệu hỗ trợ điều trị bỏng 

in-situ fabrication of silver nano particles loaded water souluble chitoan and 

evaluation of its antibacteria property for potential burn treatment materials 

Nguyễn Bá Trung, Vũ Thị Bích Hậu 

136 

21.  nhân một trường hợp hội chứng suy nút xoang ở trẻ sơ sinh 

a case of sick sinus syndrome in a newborn 

Đỗ Hồ Tĩnh Tâm, Nguyễn Thị Thanh Bình,  

Phan Hùng Việt, Phạm Thị Ny 

144 

22.  §ánh giá kết quả điều trị và các yếu tố nguy cơ tái phát của hội chứng thận hư đơn 

thuần ở trẻ em 

evaluate the therapeutic responsives and these risk factors for relapse in childhood 

nephrotic syndrome 

Lê Thỵ Phương Anh, Đặng Quang Đạt 

150 

23.  kiến thức – thái độ - thực hành về ô nhiễm không khí của sinh viên trường Đại học 

Thăng Long và thực trạng tiếp cận thông tin về ô nhiễm không khí qua các kênh 

truyền thông năm 2020 

knowledge – attitudes – practices about air pollution of Thang Long University  

students and the access to information on air pollution through  communication 

channels in 2020 

Đỗ Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Huyền Trang 

156 

24.  thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hội chứng vai gáy của nhân viên văn 

phòng khám tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp, năm 2018 

current situation and some related factors of shoulder-neck syndrome among office 

workers examined at General Hospital of agriculture, 2018 

Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Văn Tuân, Nguyễn Thu Hà 

163 

25.  stress và một số yếu tố liên quan của công nhân dây chuyền may công ty Phú 

Hưng, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên năm 2020 

stress and some related factors among garment workers at Phu Hung garment 

company in Phu Cao commune, Phu Cu District, Hung Yen, 2020 

Nguyễn Đức Hiếu, Hà Minh Trang, Nguyễn Bạch Ngọc 

171 

26.  kiến thức, thái độ, hành vi về mất cân bằng giới tính khi sinh và một số yếu tố liên 

quan tại tỉnh Ninh Bình năm 2018 

knowledge, attitudes and practice of bimblanced sex ratio at birth and some factors 

related in Ninh Binh Province, 2018 

Hoàng Việt Cường, Nguyễn Thị Huyền Trang,  

Trần Thị Mai Hoa, Nguyễn Ngọc Phương 

175 

27.  kiến thức, thái độ và thực hành về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng ở cán 

bộ chiến sĩ công an tỉnh Nam Định năm 2019-2020 

knowledge, attitude and practices on oral health care and protection in the police 

officer in Nam Dinh Provincal police in 2019-2020 

Nguyễn Hữu Bản, Đào Anh Sơn,  

Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Vũ Mạnh Tuấn  

183 



28.  §ánh giá yếu tố nguy cơ sâu răng sớm ở trẻ 36 – 71 tháng tại trường Mầm non 

Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội 

assessment of risk factors for early childhood caries in 36 - 71 months at Chau Can 

Preschool, Phu Xuyen, Ha Noi City 

Hà Văn Hưng, Võ Trương Như Ngọc, Chu Đình Tới 

190 

29.  §ánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh tại các khoa nội trú của Bệnh viện Đa khoa 

quận Ô Môn giai đoạn 2018-2019 

assessing the real state of antibiotic utilization in inpatients departments of O Mon 

General Hospital for the period from 2018-2019 

 

Nguyễn Phục Hưng, Võ Thị Mỹ Hương, Đỗ Thị Như Mỹ 

197 

30.  §ánh giá trước và sau can thiệp mức độ hài lòng của bệnh nhân ngoại trú có bảo 

hiểm y tế về công tác cấp phát thuốc của Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn giai đoạn 

2018 - 2019 

pre-and post-intervention assessment of satisfaction level of outpatients with health 

insurances for drug delivery of O Mon district General Hospital for the period of 2018-2019 

Nguyễn Phục Hưng, Võ Thị Mỹ Hương, Lê Đoàn Quang Dinh, 

 Huỳnh Thị Kim Cương, Phạm Ngọc Trân 

203 

31.  §ánh giá hiệu quả của các giải pháp can thiệp đối với sự hài lòng dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe ngoại trú có bảo hiểm y tế tại một số cơ sở y tế công lập ở thành phố Cần 

Thơ giai doạn 2016-2018 

evaluation of the efficiency of intervention solutions to out-of-health care services 

with health insurance at some public health establishments in Can Tho City 2016 - 

2018 

Nguyễn Phục Hưng, Võ Thị Mỹ Hương, Nguyễn Minh Chính 

211 

32.  Ứng dụng một số phần mềm trong hoạt động của phòng công nghệ thông tin – thư 

viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

application of some software in operation of the information technology - library 

department in Thai Nguyen Medical and Pharmacy University 

Hoàng Hà, Nguyễn Thị Tình 

218 

33.  an Hầu Đan Kids, An Hầu Đan, trong hỗ trợ điều trị các bệnh viêm vùng hầu họng ở 

trẻ em và người lớn 

assessing the use of products of An Hau Dan Kids, An Hau Dan to support the 

treatment of pharyngitis in children and adults 

Hoàng Hà, Nguyễn Thị Ngọc 

224 

34.  nghiên cứu đặc điểm nhận thức và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân nhồi 

máu não tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 

study on cognitive feature and some related factors in ischemic stroke patients at 

Thai Nguyen National Hospital 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Văn Tuấn, 

 Phạm Thị Kim Dung, Lê Thị Quyên 

229 

35.  thực trạng quan điểm về tình yêu của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

và yếu tố ảnh hưởng 

the situation of love of students of Thai Nguyen Medical University and affecting factors 

Dương Thủy Anh, Hoàng Hà, 

Nông Thị Thùy Điểm, Đỗ Văn Chiến 

 

236 



36.  tràn khí màng phổi tự phát tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên 

spontaneous pneumothorax at thai nguyen hospital of Tuberculosis and Lung Disease 

 Nguyễn Thị Lệ, Hoàng Hà 

244 

37.  một số yếu tố liên quan đến việc tuân thủ điều trị ở bệnh nhân tăng huyết áp 2 xã 

huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên 

some related factors compliance to drug therapy on hypertensive patients at Đai Tu 

District in Thai Nguyen Province 

Lê Thị Quyên, Phạm Thị Kim Dung, Trần Văn Tuấn,  

Nguyền Thị Minh Nguyệt, Món Thị Uyên Hồng 

248 

38.  diễn tiến đáp ứng điều trị ARV ở bệnh nhân HIV/AIDS mới được chẩn đoán tại khu 

khám ngoại trú Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 

outcomes of antiretroviral therapy in HIV-infected adults at outpatient clinic of 

Hospital for Tropical Diseases 

Tào Gia Phú, Ngô Quang Vinh, Nguyễn Phan Trọng Hiếu, 

 Võ Văn Tâm, Nguyễn Thành Dũng, Cao Ngọc Nga 

254 

39.  khảo sát nguy cơ rối loạn tăng động giảm chú ý của trẻ từ 3 – 6 tuổi dựa vào thang 

đo Vanderbilt và các yếu tố liên quan ở một số trường Mầm non thành phố Đà Nẵng 

survey the risk of attention deficit hyperactivity disorder by vanderbilt adhd rating 

scale in childrens from 3-6 years old and related factors in some preschools in Da 

Nang City 

Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Hữu Tiến Đạt, Nguyễn Khánh Mai 

259 

40.  thực trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân và một số yếu tố liên quan ở sinh viên 

trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

real state of having premarital sex and finding out related factors among students 

of the University of Economics - Danang University 

Hoàng Thị Như Ngọc, Nguyễn Thị Bích 

266 

41.  nghiên cứu thực trạng nhiễm lao và tính kháng thuốc của các chủng vi khuẩn phân 

lập được tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 

study on the real state of tuberculosis prevalence and the antimicrobial resistance of 

isolated bacteria strains at Da Nang Hospital for Lung Diseases 

Hoàng Thị Minh Hoà, Ngô Thanh Sang,  

Nguyễn Nhật Giang, Nguyễn Thị Đoan Trinh 

273 

42.  nhu cầu chăm sóc điều dưỡng tại nhà của người bệnh đái tháo đường týp 2 có biến 

chứng và một số yếu tố liên quan 

need’ for home care of nursing regarding to diabetics type 2 complications and some 

related factors 

Dương Vỹ Duyên, Võ Đăng Nhật 

279 

43.  kiến thức, thực hành tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường típ 2 

knowledge and self-care practices regarding type 2 diabetic patients 

Võ Thị Ngọc Ánh, Dương Vỹ Duyên 

284 

44.  nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan B ở những người hiến máu tình nguyện 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định 

study on the real state of the hepatitis B prevalence in voluntary blood donors at 

Binh Dinh General Hospital 

Lê Nguyễn Nguyên Hạ, Nguyễn Thanh Hằng, 

Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Thị Minh Hoà 

289 



45.  mối liên quan giữa trọng lượng cặp đi học với tình trạng đau vai, cổ và lưng ở học 

sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng 

a study on relationship between schoolbags weight and the prevalence of shoulder, 

neck and back pain in primary school students in Da Nang City 

Nguyễn Thị Bích, Trần Minh Huân, Hoàng Thạch Thảo 

296 

46.  thực trạng nhiễm lậu cầu và tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Bệnh 

viện Da liễu Đà Nẵng 

real state of gonorrheae infection and antibiotic susceptibility of gonorrhea strains 

at Da Nang Dermato-Venereology Hospital 

Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Minh Hòa, 

 Nguyễn Huy Hoàng, Lê Nguyễn Nguyên Hạ 

303 

47.  khảo sát sự liên quan giữa một số bệnh lý ung thư với hệ nhóm máu ABO tại Bệnh 

viện Ung Bướu Đà Nẵng 

study the relationship between some common cancers and the ABO blood group at 

Da Nang Oncology Hospital 

Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, 

Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Hạnh 

310 

48.  §ánh giá mức độ thiếu máu ở người bệnh ung thư đại tràng tại Bệnh viện Ung Bướu 

Đà Nẵng 

Assessing the severity of anemia in colon cancer patients at Da Nang Oncology 

Hospital 

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Hoài Thu 

Trần Thị Bích Cẩm 

316 

49.  nghiên cứu mức độ hòa nhập cộng đồng và các yếu tố liên quan của người bệnh 

tâm thần phân liệt tại quận Hải Châu Tp Đà Nẵng 

study on the level of community integration and related factors of schizophrenia 

patients in Hai Chau District, Da Nang City 

Nguyễn Thị Thu Triều, Nguyễn Thị Yến Hoài, 

Trần Thị Mỹ, Nguyễn Hữu Phước 

321 

50.  §ánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối đang 

điều trị bằng phương pháp chạy thận nhân tạo theo chu kì tại khoa Nội thận - Tiết 

niệu Bệnh viện C Đà Nẵng 

assessing the quality of life of terminally chronic renal failure patients who are being 

treated with periodic hemodialysis at the department of Nephrology - Urology, C 

Hospital 

Đồng Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Thu Triều 

327 

51.  khảo sát kỹ năng giao tiếp của sinh viên đại học điều dưỡng trường Đại học Kỹ 

thuật Y – Dược  Đà Nẵng và các yếu tố liên quan 

survey on communication skill of nursing students in Da Nang University of medical 

technology and pharmacy and related factors 

Võ Thị Ngọc Hà, Đoàn Thị Kim Cúc 

333 

52.  khảo sát sự hài lòng của sinh viên điều dưỡng với giảng viên hướng dẫn lâm sàng 

survey on nursing students' satisfaction with supervision from clinical facilitators 

Võ Thị Ngọc Hà, Lê Thị Trang, Đặng Thị Châu 

341 

53.  tình trạng suy dinh dưỡng dựa vào phương pháp đánh giá toàn cầu chủ quan – SGA 

(Subjective Global Assessment) ở người bệnh ung thư đường tiêu hóa – gan mật 
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Nguyễn Thị Tịnh, Phan Quốc Hội, Nguyễn Thanh Khôi  

485 



78.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhồi máu não tại trung tâm đột quỵ bệnh viện 

hữu nghị đa khoa nghệ an năm 2020 

describe clinical, paraclinical characteristics of cerebral infarction at the stroke unit of 

nghe an general hospital in 2020 
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